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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K23-CB01 Nguyễn Vũ Xuân Duyên 06/11/1981 Nữ Bình Thuận 260949643

2 K23-CB02 Khê Thị Thiên Đoán 20/08/1987 Nữ Bình Thuận 261023999

3 K23-CB03 Nguyễn Thị Như Hà 21/11/1983 Nữ Bình Thuận 260901824

4 K23-CB04 Phan Thị Hải 01/01/1975 Nữ Bình Thuận 260905852

5 K23-CB05 K' Thị Hảm 27/07/1984 Nữ Bình Thuận 261140401

6 K23-CB06 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26/02/1983 Nữ Bình Thuận 260901510

7 K23-CB07 Trần Thị Xuân Hảo 19/08/1995 Nữ Bình Thuận 261375353

8 K23-CB08 Nguyễn Thị Kim Hằng 10/09/1985 Nữ Bình Thuận 261024294

9 K23-CB09 Đoàn Thị Thanh Hiệp 03/09/1995 Nữ Bình Thuận 261375813

10 K23-CB10 Dương Thị Hồng 21/06/1979 Nữ Bình Thuận 260817862

11 K23-CB11 Lê Thị Kim Hồng 05/10/1974 Nữ Bình Thuận 260701680

12 K23-CB12 Nguyễn Thái Hùng 10/12/1988 Nam Bình Thuận 261085864

13 K23-CB13 K' Văn Hy 1989 Nam Bình Thuận 261233290

14 K23-CB14 Ngô Lương Lam Kiều 11/10/1972 Nữ Bình Thuận 260681692

15 K23-CB15 Lê Quang Khoa 06/01/1970 Nam Bình Thuận 260573532

16 K23-CB16 Nguyễn Thị Bạch Lê 06/10/1972 Nữ Bình Thuận 260646068

17 K23-CB17 Nguyễn Thị Kiều Diễm Lệ 30/07/1985 Nữ Bình Thuận 261020453

18 K23-CB18 Phạm Duy Linh 03/07/1987 Nam Bình Thuận 261139072

19 K23-CB19 Nguyễn Thị Kim Loan 25/03/1971 Nữ Bình Thuận 260640363
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20 K23-CB20 Trần Thy Loan 20/01/1976 Nữ Bình Thuận 260787214

21 K23-CB21 Lư Thành Minh  10/08/1993 Nam Quảng Ngãi 261650857

22 K23-CB22 Nguyễn Thị Trọng Minh  28/06/1995 Nữ Bình Thuận 261375791

23 K23-CB23 Trần Thị Bích Ngọc 16/09/1993 Nữ Bình Thuận 261285587

24 K23-CB24 Lê Hoàng Phúc 09/04/1984 Nam Bình Thuận 261028101

25 K23-CB25 Đào Thị Uyên Phương 07/08/1978 Nữ Bình Thuận 260849841

26 K23-CB26 Lê Chánh Quốc 02/9/1995 Nam Bình Thuận 261481204

27 K23-CB27 Hồ Thị Mai Quý 02/07/1987 Nữ Bình Thuận 261020512

28 K23-CB28 Lê Tất Thắng 13/01/1993 Nam Bình Thuận 261305457

29 K23-CB29 Đặng Hoàng Thiên 30/12/1997 Nam Bình Thuận 261482380

30 K23-CB30 Nguyễn Thị Minh Thùy 05/06/1987 Nữ Bình Thuận 260984907

31 K23-CB31 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/10/1975 Nữ Bình Thuận 260799947

32 K23-CB32 Huỳnh Thị Thanh Thúy 10/07/1974 Nữ Bình Thuận 261486253

33 K23-CB33 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/10/1988 Nữ Bình Thuận 261087395

34 K23-CB34 Lê Thùy Trinh 04/05/1984 Nữ Bình Thuận 261027924

35 K23-CB35 Trần Văn Trình 20/08/1969 Nam Quảng Trị 261045001

36 K23-CB36 Ung Quang Trung 15/10/1964 Nam Bình Thuận 260645072

37 K23-CB37 Nguyễn Trương Thanh Viễn 15/12/1989 Nữ Bình Thuận 261087026
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Danh sách này có 37 thí sinh
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